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MÔN THI : MKT 406 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 17/12/2025   -   Phòng thi 1101 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206121558 Phạm Nguyễn Lan Anh MKT 406 A K29VQC

2 29206126060 Đinh Hồ Quỳnh Anh MKT 406 A K29VQC

3 27212147719 Huỳnh Xuân Bảo MKT 406 A K27QTH

4 29204655257 Trịnh Quỳnh Dung MKT 406 A K29VQC

5 29216858231 Hồ Tấn Trường Duy MKT 406 A K29VQC

6 29206132393 Ngô Hương Giang MKT 406 A K29VQC

7 29206133330 Dương Hồng Hạnh MKT 406 A K29VQC

8 27212140537 Lê Trung Hiếu MKT 406 A K28HP-QTH NỢ HP

9 27212245114 Đinh Thế Hoàng MKT 406 A K27HP-QTM NỢ HP

10 29214651143 Nguyễn Hưng MKT 406 A K29VQC

11 29214355687 Lê Gia Huy MKT 406 A K29VQC

12 29206180396 Phan Thị Ngọc Huyền MKT 406 A K29VQC

13 29206151760 H' Mi Sa Kbuôr MKT 406 A K29VQC

14 29214759359 Trần Viết Khoa MKT 406 A K29QTH

15 27212144024 Nguyễn Gia Kiên MKT 406 A K27QTH

16 29206129483 Đinh Thị Lan MKT 406 A K29VQC

17 27202200435 Nguyễn Thị Thư Lê MKT 406 A K27QTH NỢ HP

18 29206138226 Dương Thị Mỹ Linh MKT 406 A K29VQC

19 29206153566 Nguyễn Lê Ngọc Ly MKT 406 A K29VQC

20 28204651534 Võ Thị Mai MKT 406 A K28QTM

21 29206149228 Trần Phan Thị Xuân Mai MKT 406 A K29VQC

22 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh MKT 406 A K28QTM

23 27212140455 Lê Minh MKT 406 A K27QTH

24 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MKT 406 A K28QTM
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MÔN THI : MKT 406 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Phát Triển Sản Phẩm * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 17/12/2025   -   Phòng thi 1101 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216126193 Trần Minh Nhật MKT 406 A K29VQC

2 29206425142 Nguyễn Võ Yến Nhi MKT 406 A K29VQC

3 29206180380 Nguyễn Lê Khánh Như MKT 406 A K29VQC

4 28206741170 Trịnh Kim Phượng MKT 406 A K28QTM

5 29216165612 Dương Đức Quý MKT 406 A K29VQC

6 29204556316 Trần Thị Mỹ Tâm MKT 406 A K29VQC

7 29206126152 Trần Thị Ngọc Tâm MKT 406 A K29VQC

8 28214600811 Trần Đình Thành MKT 406 A K28QTM

9 29205121453 Nguyễn Thị Thúy Thư MKT 406 A K29VQC

10 29208251304 Phạm Lê Diệu Thúy MKT 406 A K29VQC

11 29206141369 Phan Thị Bích Tiền MKT 406 A K29VQC

12 27202243185 Nguyễn Trần Ánh Trâm MKT 406 A K28QTM

13 29206135954 Nguyễn Thị Ngọc Trân MKT 406 A K29VQC

14 28204601685 Nguyễn Lê Ngọc Trang MKT 406 A K28QTM

15 29205151188 Trần Phan Như Trang MKT 406 A K29VQC

16 29216858158 Nguyễn Đức Trí MKT 406 A K29VQC

17 29206144489 Lê Hoàng Cẩm Tú MKT 406 A K29VQC

18 29206632229 Nguyễn Thị Tường MKT 406 A K29VQC

19 29206154569 Lê Thị Minh Tuyền MKT 406 A K29VQC

20 29206138389 Cao Thị Lệ Uyên MKT 406 A K29VQC

21 29216120372 Nguyễn Lê Anh Vũ MKT 406 A K29VQC

22 25212115613 Trần Thanh Vỹ MKT 406 A K25QTH NỢ HP

23 29216149690 Dương Chí Vỹ MKT 406 A K29VQC

24 29206663818 Nguyễn Thị Xuyến MKT 406 A K29VQC

25 0 0 0 0 0 0

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI


